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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 47/2023/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý,  

tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn  

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo  

Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2023  

của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 

tháng 4 năm 2022 Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia; số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: Tờ 

trình số 244/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 11 năm 2023; Công văn số 

2499/SKHĐT-KGVX ngày 07 tháng 12 năm 2023; ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp tại Báo cáo số 256/BC-STP ngày 08 tháng 11 năm 2023 và ý kiến thống 

nhất của tập thể UBND tỉnh.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản 

lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-
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2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 

23/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi  

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Lập và giao kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG 

giai đoạn 5 năm 

1. Lập kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 5 năm  

a) Thời gian lập kế hoạch 

Cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 

2023 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và Nghị 

định số 38/2023/NĐ-CP). 

Cấp huyện thực hiện sau khi UBND tỉnh giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, thông báo mức vốn 

sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm, hướng dẫn của cơ quan 

chủ trì quản lý Chương trình MTQG cấp tỉnh. 

Cấp xã thực hiện sau khi UBND huyện giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, danh mục dự án đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 5 năm, thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn ngân 

sách nhà nước giai đoạn 5 năm, hướng dẫn của cơ quan chủ trì quản lý 

Chương trình MTQG cấp huyện. 

b) Căn cứ lập kế hoạch 

Cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 

38/2023/NĐ-CP. 

Cấp huyện áp dụng thực hiện theo căn cứ lập kế hoạch tại khoản 2 Điều 

6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, Kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG 

giai đoạn 5 năm của tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của địa 

phương. 

Cấp xã áp dụng thực hiện theo căn cứ lập kế hoạch tại khoản 2 Điều 6 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị 

định số 38/2023/NĐ-CP, Kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG giai 

đoạn 5 năm của huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của địa 

phương. 

c) Nội dung kế hoạch thực hiện tại các cấp của địa phương 

Cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 

38/2023/NĐ-CP. 

Cấp huyện, xã áp dụng thực hiện theo các nội dung quy định tại khoản 
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3 Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 

Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP như cấp tỉnh. 

2.  Giao kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 5 năm  

a) Cơ quan chủ trì quản lý Chương trình MTQG cấp tỉnh chịu trách 

nhiệm lập và trình cơ quan chủ quản (UBND tỉnh) giao kế hoạch thực hiện 

Chương trình MTQG do mình quản lý trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước được Thủ tướng 

Chính phủ giao, thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương 

của chủ Chương trình; đề xuất của UBND cấp huyện, xã và đề xuất của các 

cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần cấp tỉnh.  

b) Căn cứ kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG của tỉnh do UBND 

tỉnh ban hành, UBND cấp huyện, xã lập và giao kế hoạch thực hiện các 

Chương trình MTQG 5 năm của địa phương. 

3. Về lập và giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước từng Chương trình 

MTQG giai đoạn 5 năm 

a) Căn cứ các nội dung quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 

số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 

38/2023/NĐ-CP: Cơ quan chủ trì quản lý Chương trình MTQG cấp tỉnh chịu 

trách nhiệm tổng hợp, lập kế hoạch giai đoạn 5 năm nguồn vốn đầu tư công 

và kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG do mình quản lý trên cơ 

sở đề xuất của các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần cấp 

tỉnh và của UBND cấp huyện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với nguồn vốn 

đầu tư công), gửi Sở Tài chính (đối với nguồn vốn sự nghiệp) để tổng hợp, 

tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu 

tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước (nguồn ngân sách trung ương và 

ngân sách tỉnh) và tổng mức vốn sự nghiệp của từng Chương trình mục tiêu 

quốc gia theo chi tiết đến dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động, dự án thành 

phần cho các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần cấp tỉnh 

và UBND cấp huyện; chi tiết danh mục dự án đầu tư công cho các cơ quan 

cấp tỉnh. Riêng danh mục chi tiết dự án đầu tư công của cấp huyện thì thực 

hiện theo phân cấp của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND 

ngày 13 tháng 11 năm 2023. 

b) Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với 

nguồn vốn đầu tư công), Sở Tài chính (đối với nguồn vốn sự nghiệp) tham 

mưu UBND tỉnh giao kế hoạch trung hạn vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm và 

thông báo tổng mức vốn sự nghiệp giai đoạn 5 năm theo từng Chương trình 

MTQG cho các cơ quan, đơn vị và địa phương. 

c) Căn cứ quyết định giao kế hoạch trung hạn vốn đầu tư công giai 

đoạn 5 năm và thông báo tổng mức vốn sự nghiệp giai đoạn 5 năm theo từng 

Chương trình của UBND tỉnh:  

- Các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần cấp tỉnh:  

giao kế hoạch trung hạn vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm và thông báo tổng 
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mức vốn sự nghiệp giai đoạn 5 năm theo chi tiết đến dự án, tiểu dự án, nội 

dung, hoạt động, dự án thành phần và danh mục dự án đầu tư (nếu có) cho các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

- UBND cấp huyện lập, tổng hợp danh mục dự án đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 5 năm của cấp huyện trình HĐND cấp huyện quyết định (thực 

hiện theo phân cấp của HĐND tỉnh). Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND cấp 

huyện, UBND cấp huyện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn (bao gồm danh 

mục dự án đầu tư công trung hạn) và thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm cho các cơ quan, đơn vị, cấp xã trực 

thuộc.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Lập và giao kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG 

hằng năm  

1. Lập kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG hằng năm  

a) Thời gian lập kế hoạch: Đảm bảo thực hiện theo quy định tại khoản 

1 Điều 7 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 

Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP. 

b) Căn cứ lập kế hoạch: Kết quả thực hiện các Chương trình MTQG 

(bao gồm kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ; huy động, phân bổ, sử dụng 

và giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước; các nguồn lực lồng ghép khác) 

năm trước; Kế hoạch thực hiện từng Chương trình MTQG 5 năm của các địa 

phương; các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất mới phát sinh đã được cấp có thẩm 

quyền thông qua nhưng chưa có trong kế hoạch 5 năm của từng Chương trình 

MTQG; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập kế hoạch đầu tư công, dự toán 

ngân sách nhà nước hàng năm của các địa phương; hướng dẫn xây dựng nội 

dung mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan chủ quản Chương trình MTQG 

Trung ương, cơ quan Trung ương chủ dự án thành phần, cơ quan chủ trì quản 

lý Chương trình cấp tỉnh, huyện; đề xuất của các cơ quan chủ trì dự án, tiểu 

dự án, nội dung thành phần các cấp tỉnh và UBND cấp huyện, xã. 

c) Nội dung xây dựng kế hoạch tại các cấp của địa phương: Thực hiện 

theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP. 

2.  Giao kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG hằng năm  

a) Căn cứ các quy định tại khoản 1, các cơ quan chủ trì quản lý từng 

Chương trình MTQG cấp tỉnh chịu trách nhiệm lập và trình cơ quan chủ quản 

(UBND tỉnh) giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện hằng năm của từng 

Chương trình MTQG do mình quản lý cho các cơ quan, đơn vị và địa phương.  

b) UBND các cấp tại địa phương và các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự 
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án, nội dung thành phần cấp tỉnh: hoàn thành việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế 

hoạch thực hiện hằng năm các Chương trình MTQG đảm bảo theo quy định 

tại điểm b khoản 5 Điều 7 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP. 

3. Về lập và giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước từng Chương trình 

MTQG hằng năm 

a) Cơ quan chủ trì quản lý Chương trình MTQG cấp tỉnh chịu trách 

nhiệm tổng hợp, rà soát, lập kế hoạch vốn hằng năm nguồn ngân sách nhà 

nước (bao gồm nguồn vốn đầu tư công và kinh phí sự nghiệp) thực hiện từng 

Chương trình MTQG do mình quản lý trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế 

hoạch trung hạn giai đoạn 5 năm đã được cấp thẩm quyền giao (thông báo), 

kế hoạch đầu tư vốn và dự toán ngân sách trung ương năm sau được Thủ 

tướng Chính phủ giao và đề xuất của các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội 

dung thành phần cấp tỉnh, UBND cấp huyện; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối 

với nguồn vốn đầu tư công), gửi Sở Tài chính (đối với nguồn vốn sự nghiệp) 

để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về giao dự toán ngân 

sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm nguồn ngân sách nhà 

nước (nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh), vốn sự nghiệp nguồn 

ngân sách địa phương của từng Chương trình MTQG theo chi tiết đến dự án 

tiểu dự án, nội dung, hoạt động, dự án thành phần cho các cơ quan chủ trì dự 

án, tiểu dự án, nội dung thành phần cấp tỉnh và UBND cấp huyện; chi tiết 

danh mục dự án đầu tư công cho các cơ quan cấp tỉnh. Riêng danh mục chi 

tiết dự án đầu tư công của cấp huyện thì thực hiện theo phân cấp của HĐND 

tỉnh tại Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023. 

b) Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với 

nguồn vốn đầu tư công), Sở Tài chính (đối với nguồn vốn sự nghiệp) tham 

mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng 

năm (gồm vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp) của từng Chương trình MTQG 

cho các cơ quan, đơn vị và địa phương. 

c) Căn cứ các quyết định giao kế hoạch vốn của UBND tỉnh 

- Các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần cấp tỉnh:  

giao kế hoạch trung hạn vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp hằng năm theo chi 

tiết đến dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động, dự án thành phần và danh mục 

dự án đầu tư (nếu có) cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc  

- UBND cấp huyện lập, tổng hợp danh mục dự án đầu tư công hằng 

năm của cấp huyện trình HĐND cấp huyện quyết định (thực hiện theo phân 

cấp của HĐND tỉnh). Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND cấp huyện, UBND 

cấp huyện giao kế hoạch vốn đầu tư công (bao gồm danh mục dự án đầu tư 

công) và vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước hằng năm cho các cơ 

quan, đơn vị, cấp xã trực thuộc.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Thẩm quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn thực 
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hiện các Chương trình MTQG 

1. Thẩm quyền điều chỉnh vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn đầu 

tư công và vốn sự nghiệp) thuộc các Chương trình MTQG được thống nhất 

thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các 

Nghị định, Thông tư và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng 

năm theo chi tiết danh mục dự án đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (bao 

gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) của từng Chương trình 

MTQG của cấp huyện (trong phạm vi nội bộ kế hoạch vốn của từng dự án, 

tiểu dự án, nội dung, hoạt động, dự án thành phần của các Chương trình mục 

tiêu quốc gia đã được cấp tỉnh giao): Thực hiện theo phân cấp của HĐND tỉnh 

tại Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023.”. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2023. 

2. Những nội dung khác của Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 

08 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi không sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương 

binh và Xã hội; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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